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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 78/2020/HS-PT           

Ngày: 04-3-2020 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Với thành phần HĐXX phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Anh Tuấn 

Các thẩm phán:  n  Tr nh   n T  n   n    u  n Tấn     

- Thư ký phiên tòa: B    n  Th   u nh    ,Thư ký Tò  án nhân dân tỉnh 

 ắk Lắk. 

- Đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: B  L  Th  B  h 

Th   – Kiểm sát vi n. 

Ngày 04/3/2020, tại Trụ sở Tò  án nhân dân tỉnh  ắk Lắk, tiến h nh xét xử 

phú  thẩm vụ án hình sự thụ lý số 31/2020/HSPT ngày 09/01/2020 đối với các 

b   á : YB Kđ h, YS Kđ h, YW Niê v  YG Kđ h về tội “Cố ý gây thương 

tích”. D   ó khán   á      các b   á  đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

82/2019/HSST ngày 27/11/2019     Tò  án nhân dân hu ện Cư M’G r  tỉnh 

 ắk Lắk. 

* Các bị cáo có kháng cáo:  

1.  ọ v  t n: YB Kđoh; Sinh n m:1997, tại tỉnh  ắk Lắk; Nơi cư trú: Xã 

Cư DM  hu ện CM, tỉnh  ắk Lắk; N hề n hiệp: Làm nông; Trình độ v n hó : 

06/12; Dân tộ : Êđ ;  iới t nh: Nam; Tôn giáo: Không;  uố  t  h:  iệt   m; 

con ông YD Kbuôr, sinh n m 1955 v  b  HD Kđ h  sinh n m 1958; B   á  có 

vợ là HT Êb n  sinh n m 1996, có 02 con, con lớn nhất sinh n m 2014  con nhỏ 

sinh n m 2017; tiền án  tiền sự: Không;  iện b   á  đ n  đượ  tại n  ại   ó mặt 

tại phi n tò . 

2.  ọ v  t n: YS Kđoh; sinh n m 1999, tại tỉnh  ắk Lắk; Nơi  ư trú: Xã 

Cư DM  hu ện CM, tỉnh  ắk Lắk; N hề nghiệp: L m n n ; trình độ v n hó : 

06/12; Dân tộ : Êđ ; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quố  t  h:  iệt   m; 

Con ông YD1  i   sinh n m 1975 v  b  HR Kđ h  sinh n m 1978; Tiền án  tiền 

sự: Kh n ;  iện b   á  đ n  đượ  tại n  ại   ó mặt tại phi n tò . 

3.  ọ v  tên: YW Niê; sinh n m 1998, tại tỉnh  ắk Lắk;  ơi  ư trú: Xã Cư 

DM  hu ện CM  tỉnh  ắk Lắk; N hề n hiệp: Làm nông; Trình độ v n hó : 

Kh n  biết  hữ; Dân tộ : Êđ ; Giới tính: Nam; T n  iá : Kh n ;  uố  t  h: 

 iệt   m; C n  n  YD2 Kđ h  sinh n m 1963 v  b  HB  i   sinh n m 1970; 

Tiền án  tiền sự: Không;  iện b   á  đ n  đượ  tại n  ại   ó mặt tại phi n tò . 
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4.  ọ v  t n: YG Kđoh, sinh n m 1995, tại tỉnh  ắk Lắk; Nơi  ư trú: Xã 

Cư DM  hu ện CM  tỉnh  ắk Lắk; N hề n hiệp: Làm nông; Trình độ v n hó : 

06/12; Dân tộ : Êđ ; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quố  t  h:  iệt   m; 

Con ông YT  i   sinh n m 1969 v  b  HN Kđ h  sinh n m 1976; B   á   ó vợ 

là HN1 Ađrơn   sinh n m 1998;     ó 01   n sinh n m 2016; Tiền án  tiền sự: 

Không;  iện b   á  đ n  đượ  tại n  ại   ó mặt tại phi n tò . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

The   á  t i liệu  ó tr n  hồ sơ vụ án v  di n biến tại phi n tò   nội dun  

vụ án đượ  tóm tắt như s u: 

Kh ản  10  iờ n    28/4/2019   nh   u  n   n B (t n thườn   ọi: B1) 

 ùn  vợ đi thu h ạ h kh  i l n  tại rẫ  thuộ  th n x  xã DM  hu ện CM. Lúc 

này, YB Kđ h  ùn  vợ l  HT Êban v   rẫ      anh B để mót v  lấ  dâ  kh  i 

l n . D   hư  thu h ạ h x n  n n anh B kh n   h  vợ  hồn  YB v   nhưn  vợ 

 hồn  YB kh n  n he.  ì bự  t   n n anh B lấ  một đ ạn  â  đánh v   t       

 h  HT để đuổi vợ  hồn  YB về. S u khi về nh   d  bự  t   vì vợ mình b  anh B 

đánh n n YB điều khiển xe m  t  biển số 47E1–265.71 đến nh  YW Niê mụ  

đ  h r  YW đi đánh anh B. Khi đến nh  YW thì YW kh n   ó ở nh  m   hỉ  ó 

YS Kđ h (sinh n m: 1999) v  YG Kđ h. Tại đâ   YB kể lại  h  YS và YG nghe 

 hu ện vợ mình b  anh B đánh, đồn  thời r  YS và YG đi đánh anh B thì  ả h i 

đồn  ý. YS lấ  01   n d   v  l n xe m  t  biển số 47L6–9941 do YG điều 

khiển   òn YB điều khiển xe m  t  47E1–265.71  ùn  đi đến rẫ      anh B. 

Tr n đườn  đi  ả nhóm  ặp v  r  YW  ùn  đi đánh anh B thì YW đồn  ý.  ến 

kh ản  11  iờ  ùn  n      ả nhóm đến rẫ      anh B  phát hiện anh B đ n  

nằm n   dưới  ố   â     ph   ạnh đườn   YS hỏi YB “Có phải thằn  đó 

không?”  YB trả lời “Phải”  n    lập t   YS  ầm d   tr n t   l   về ph   anh B 

 hém li n tiếp 04 nhát trún  v   vùn  h n  b n phải   ánh t   phải v   ánh t   

trái     anh B. Tiếp đến YW l   v   dùn  t    hân đấm  đạp v   n ười anh B. 

Lú  n     h   õ Th  T phát hiện h  l n n n  ả nhóm bỏ đi. 

 Tại bản Kết luận pháp   thươn  t  h số 833/T T-TTPY ngày 10/7/2019, 

    Trun  tâm pháp   tỉnh   kết luận: Anh   u  n   n B b  thươn  t  h  sẹ  

phần mềm số lượn   t k  h thướ  lớn v  sẹ  phần mềm số lượn   t k  h thướ  

nhỏ (sẹ  khuỷu t   trái k  h thướ  3 m x 0 5 m  sẹ  mặt s u khuỷu –  ẳn  t   

phải  02 sẹ   ổ  ẳn  t   phải): 10%; tổn thươn  nhánh thần kinh trụ t   phải: 

13%;   t  ân duỗi  ổ t   trụ   ân duỗi n ón II  III  I     b n t   phải: 04%. 

Tổn  tỷ lệ thươn  t  h 25%. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 82/2019/HS-ST ngày 27/11/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar đã quyết định: 

Tu  n bố  á  b   á  YB Kđ h, YS Kđ h, YW Niê, YG Kđ h phạm tội “Cố 

ý  â  thươn  t  h”. 



3 

 

 

- Áp dụn  điểm đ kh ản 2  iều 134; điểm b  s kh ản 1  kh ản 2  iều 51; 

 iều 38 Bộ luật hình sự n m 2015: 

Xử phạt  á  b   á  YB Kđ h 03 n m tù; YS Kđ h 03 n m tù; YW Niê 02 

n m 06 thán  tù. Thời hạn  hấp h nh hình phạt tù t nh từ n    bắt đi  hấp h nh 

án. 

- Áp dụn  điểm    i kh ản 1  điểm đ kh ản 2  iều 134; điểm b  s kh ản 1  

kh ản 2 điều 51;  iều 38; kh ản 1  iều 54 Bộ luật hình sự n m 2015: 

Xử phạt b   á  YG Kđ h 01 n m 06 thán  tù. Thời hạn  hấp h nh hình 

phạt tù t nh từ n    bắt đi  hấp h nh án. 

Ngoài ra, Tòa án  ấp sơ thẩm  òn qu ết đ nh về trá h nhiệm dân sự  xử lý 

vật  h n   qu ền khán   á  the  qu  đ nh     pháp luật. 

Ngày 09/12/2019, các b   á  YB Kđ h, YS Kđ h, YW Niê, YG Kđ h 

kháng cáo với nội dun  xin  iảm nhẹ hình phạt và xin hưởn  án tre . 

Tại phi n t   phú  thẩm  các b   á  đã kh i nhận h nh vi phạm tội     

mình đún  như nội dun  bản  á  trạn   ũn  như lời kh i     b   á  tại  ơ qu n 

điều tr   tại phi n tò  sơ thẩm. 

Quá trình tr nh luận tại phi n t   phú  thẩm  đại diện  iện kiểm sát đã 

đánh  iá t nh  hất m   độ n u  hiểm  h  xã hội đối với h nh vi phạm tội     

 á  b   á  YB Kđ h, YS Kđ h, YW Niê v  YG Kđ h v   h  rằn  Tò  án  ấp sơ 

thẩm xét xử các b   á  về tội “Cố ý gây thương t ch” the  qu  đ nh tại điểm đ 

kh ản 2  iều 134 Bộ luật hình sự n m 2015 l  đún  n ười  đún  tội  đún  pháp 

luật. Xét m   hình phạt 03 n m tù đối với  ác b   á  YB Kđ h, YS Kđ h; 02 

n m 06 thán  tù đối với b   á  YW Niê v  01 n m 06 thán  tù đối với b   á  

YG Kđ h l  thỏ  đán   tươn  x n  với t nh  hất m   độ h nh vi phạm tội     

mỗi b   á   â  r . D  vậ   đề n h   ội đồn  xét xử c n    v   điểm   kh ản 1 

 iều 355;  iều 356 Bộ luật tố tụn  hình sự n m 2015. Kh n   hấp nhận khán  

 á       á  b   á  YB Kđ h, YS Kđ h, YW Niê, YG Kđ h – Giữ n u  n bản 

án sơ thẩm về hình phạt đối với các b   á . 

Cá  qu ết đ nh khá      bản án sơ thẩm kh n   ó khán   á   kh n  b  

khán   á   khán  n h   ó hiệu lự  pháp luật kể từ n    hết thời hạn khán   á   

khán  n h . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n  ơ sở nội dun  vụ án    n    v    á  t i liệu tr n  hồ sơ vụ án đã 

đượ  tr nh tụn  tại phi n tò    ội đồn  xét xử nhận đ nh như sau: 

[1] Lời kh i      á  b   á  tại phi n tò  phú  thẩm l  phù hợp nh u v  phù 

hợp với lời kh i      á  b   á  tại  ơ qu n điều tr   tại phi n tò  sơ thẩm v  phù 

hợp với  á  t i liệu   h n     đã đượ  thu thập  ó tr n  hồ sơ vụ án.  hư vậ  

đã  ó đ   ơ sở để kết luận: Kh ản  11  iờ n    28/4/2019  tại rẫ     ph  thuộ  

th n x  xã DM  hu ện CM  á  b   á  YB Kđ h, YS Kđ h, YW Niê v  YG 
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Kđ h đã dùng dao, tay, chân chém và đánh  nh   u  n   n B  â  thươn  t  h 

với tỷ lệ 25% s   khỏe. D  đó  Tò  án  ấp sơ thẩm đã xét xử  á  b   á  YB 

Kđ h, YS Kđ h, YW Niê v  YG Kđ h về tội “Cố ý gây thương t ch” the  điểm 

đ kh ản 2  iều 134 Bộ luật hình sự n m 2015 l   ó   n     đún  n ười  đún  

tội v  đún  pháp luật.  

[2] Xét m   hình phạt 03 n m tù đối với  á  b   á  YB Kđoh, YS Kđ h; 02 

n m 06 thán  tù đối với b   á  YW Niê; và 01 n m 06 thán  tù đối với b   á  

YG Kđ h m  T   án  ấp sơ thẩm xử phạt l  th ả đán   tươn  x n  với t nh 

 hất  m   độ  hậu quả d  h nh vi phạm tội     các b   á  gây ra. Khi qu ết đ nh 

hình phạt  h   á  b   á , Tò  án  ấp sơ thẩm đã áp dụn  đún  v   đầ  đ   á  

tình tiết  iảm nhẹ  xem xét nhân thân      á  b   á  như: Th nh khẩn kh i bá , 

 n n n hối  ải,  á  b   á  tự n u ện bồi thườn  thiệt hại v  đượ  n ười b  hại  ó 

đơn xin bãi nại   á  b   á  l  dân tộ  thiểu số n n hiểu biết  ó phần hạn  hế.  â  

là  á  tình tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm hình sự qu  đ nh tại  á  điểm b, s kh ản 1, 

kh ản 2  iều 51 Bộ luật hình sự m   á  b   á  đã đượ  áp dụn . Tại phi n t   

phú  thẩm  á  b   á  kh n   un   ấp th m đượ  tình tiết  iảm nhẹ n   mới. Vì 

vậ    ội đồn  xét xử kh n   hấp nhận khán   á  xin  iảm nhẹ hình phạt v  xin 

hưởn  án tre       á  b   á  YB Kđ h, YS Kđ h, YW Niê v  YG Kđ h m   ần 

 iữ n u  n m   hình phạt     bản án sơ thẩm. 

[3] Cá  qu ết đ nh khá      bản án sơ thẩm kh n   ó khán   á   kh n  b  

khán   á   khán  n h   ó hiệu lự  pháp luật kể từ n    hết thời hạn khán   á   

khán  n h .  

[4]  ề án ph  hình sự phú  thẩm: D  kh n  đượ   hấp nhận đơn kháng cáo 

n n  á  b   á  YB Kđ h, YS Kđ h, YW Niê, YG Kđ h phải  h u án ph  hình sự 

phú  thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] C n    điểm a kh ản 1  iều 355;  iều 356 Bộ luật tố tụn  hình sự; 

  h  qu ết số 326/2016/UBT   14 n    21/12/2016     Uỷ b n thườn  vụ 

 uố  hội về m   thu  mi n   iảm  thu nộp quản lý v  sử dụn  án ph   lệ ph  T   

án:  

Kh n   hấp nhận đơn khán   á      các b   á  YB Kđ h, YS Kđ h, YW 

Niê v  YG Kđ h - Giữ n u  n Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2019/HS-ST ngày 

27/11/2019     Tò  án nhân dân hu ện Cư M’gar  tỉnh  ắk Lắk về phần hình 

phạt. 

[2]  iều luật áp dụn  v  hình phạt: 

[2.1] Áp dụn  điểm đ kh ản 2  iều 134; điểm b  s kh ản 1  kh ản 2  iều 

51;  iều 38 Bộ luật hình sự n m 2015: 
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Xử phạt b   á  YB Kđoh 03 (ba) n m tù về tội “Cố ý gây thương t ch”. 

Thời hạn  hấp h nh hình phạt tù t nh từ n    bắt thi h nh án. 

[2.2] Áp dụn  điểm đ kh ản 2  iều 134; điểm b  s kh ản 1  kh ản 2  iều 

51;  iều 38 Bộ luật hình sự n m 2015: 

Xử phạt b   á  YS Kđoh 03 (ba) n m tù về tội “ Cố ý  â  thươn  t  h”. 

Thời hạn  hấp h nh hình phạt tù t nh từ ngày bắt thi h nh án. 

[2.3] Áp dụn  điểm đ kh ản 2  iều 134; điểm b  s kh ản 1  kh ản 2  iều 

51;  iều 38 Bộ luật hình sự n m 2015: 

Xử phạt b   á  YW Niê 02 (hai) n m 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý  ây 

thươn  t  h”. Thời hạn  hấp h nh hình phạt tù t nh từ n    bắt thi h nh án. 

[2.4] Áp dụn  điểm đ kh ản 2  iều 134; điểm b  s kh ản 1  kh ản 2  iều 

51;  iều 38; Kh ản 1  iều 54 Bộ luật hình sự n m 2015: 

Xử phạt b   á  YG Kđoh 01 (một) n m 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý  â  

thươn  t  h”. Thời hạn  hấp h nh hình phạt tù t nh từ n    bắt thi h nh án. 

[3]  ề án ph  hình sự phú  thẩm: Các b   á  YB Kđ h, YS Kđ h, YW Niê 

v  YG Kđ h mỗi b   á  phải  h u 200.000 đồn  án ph  hình sự phú  thẩm. 

[4] Cá  qu ết đ nh khá      bản án sơ thẩm kh n   ó khán   á   khán  

n h   ó hiệu lự  pháp luật kể từ n    hết thời hạn khán   á   khán  n h . 

Bản án phú  thẩm  ó hiệu lự  pháp luật kể từ n    tu  n án. 
Nơi nhận:                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TA D Cấp     tại     ẵn ;                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-  KS D tỉnh  ắk Lắk (02 bản); 

- Phòn   S   C n   n tỉnh  ắk Lắk;       (Đã ký) 

- VP C CS T C n   n tỉnh  ắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh  ắk Lắk;  

- Trại tạm  i m C n   n tỉnh  ắk Lắk;       

- TAND hu ện Cư M’  r;                                                               

- VKSND hu ện Cư M’  r;                                                

- Công an hu ện Cư M’  r;           Trần Anh Tuấn 

- Chi  ụ  T ADS hu ện CM; 

- Các b   á ; 

- Cổn  th n  tin điện tử Tò  án nhân dân; 

- Lưu hồ sơ.  


